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1. Giới thiệu 

Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, sông ngòi tự nhiên cùng với các kênh đào 

đã đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp. Đối với đồng bằng 

sông Cửu Long, hệ thống kênh đào chằng chịt đã tạo điều kiện thuận lợi, song cũng đặt ra không 

ít thách thức đối với nông nghiệp. Hệ thống kênh đào là một trong những vấn đề quan trọng đối 

với lịch sử nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, do vậy chủ đề này đã thu hút khá nhiều 

nghiên cứu tiếp cận với các khía cạnh khác nhau. Trịnh Hoài Đức [1] đã đề cập đến lịch sử hình 

thành một số con kênh nổi bật ở đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu thế kỷ XIX trên một số 

phương diện như lý do đào kênh, thời gian tiến hành, người chỉ huy và lực lượng tham gia đào 

kênh. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Hầu [2] đã đề cập khá toàn diện về quá trình thực hiện đào 

kênh vào dưới triều Nguyễn, theo đó tác giả trình bày về thời gian, số lượng người và thành phần 

tham gia, diện tích của mỗi con kênh và cuối cùng là đưa ra một số kết quả đạt được thông qua 

các chính sách đào kênh mà các vị vua triều Nguyễn đã ban hành. Bên cạnh đó, thông qua các ghi 

chép của Quốc sử quán triều Nguyễn [3]-[6] đã góp phần phác thảo một bức tranh tổng thể về 

kênh đào trong giai đoạn này. Trong nghiên cứu của Hoàng Hữu Nguyên và cộng sự [7] đã đề 

cập về một chương trình mở rộng định cư và canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long dưới triều 

Nguyễn trong khoảng những năm 1816–1836, trong đó hoạt động nổi bật là việc tiến hành đào 

kênh Vĩnh Tế và kênh Thoại Hà dựa trên cơ sở nối liền các con sông nhỏ giữa biên giới giữa Việt 

Nam và Campuchia. D. Biggs [8] đã phản ánh trong giai đoạn đầu của triều Nguyễn, hoạt động 

nạo vét và đào kênh đã huy động một lực lượng lớn khoảng 50.000 người tham gia và kết quả ghi 

nhận khoảng 130 km kênh đào được hoàn thành, mở rộng khoảng 310.000 ha diện tích ruộng đất 

canh tác lúa. Nghiên cứu D. Biggs và cộng sự [9] đã đề cập đến dự án kênh đào lớn ở vùng hạ 

lưu sông Mekong như kênh Vĩnh Tế đã góp phần mở rộng phạm vi định cư và hoạt động kinh tế 

của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XIX. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Phúc Nghiệp [10] đã khái quát về một số tác dụng của kênh đào trong 

việc ổn định đời sống cư dân, phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đánh bắt 

thuỷ sản cũng như những tác dụng tích cực từ kênh đào đem lại đối với sự phát triển kinh tế và 

văn hóa xã hội miền sông nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở Tiền Giang nói 

riêng trong giai đoạn vào nửa đầu thế kỷ XIX. Theo một nghiên cứu khác của Nguyễn Phúc 

Nghiệp [11] đã đề cập về vai trò của hệ thống sông rạch và kênh đào ở Tiền Giang dưới các vị vua 

triều Nguyễn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp ở các thế kỷ XVII, XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX. Thông qua nghiên cứu của Phạm Văn 

Thành [12] đã nhận định kênh Thoại Hà là công trình đột phá đầu tiên về vấn đề thuỷ lợi ở Nam 

Bộ. Theo đó, kênh Thoại Hà đã đóng vai trò chiến lược trong sự phát triển kinh tế - xã hội và an 

ninh, quốc phòng của vùng biên giới Tây Nam Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu của Đỗ Đức 

Hùng [13], trong hoạt động canh tác và sản xuất nông nghiệp song song với việc đào kênh thì vấn 

đề về trị thuỷ và thuỷ lợi cũng chiếm giữ vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó, tác giả không chỉ 

đánh giá vai trò thuỷ lợi về mặt kinh tế mà còn cả về mặt thiết chế chính trị và xã hội thông qua 

việc nêu lên một số nhận định về vai trò của nhà Nguyễn đối với vấn đề trị thuỷ và thuỷ lợi trong 

giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX. Trong nghiên cứu của Nguyễn Duy Cần [14] phân tích về sự thay 

đổi tình hình lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long dưới triều Nguyễn, trong đó vai trò của các kênh 

đào như Bảo Định, Ba Bèo, Vĩnh Tế... có tác dụng quan trọng và được xem là những công trình 

thoát nước đầu tiên phục vụ cho công tác thuỷ lợi được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XIX. 

Nhìn chung, đa phần các nghiên cứu đều đề cập đến việc thực hiện đào kênh nhằm mục đích 

phát triển về quốc phòng và giao thông thuỷ lộ. Tuy nhiên các nghiên cứu chưa phân tích được 

một cách tổng hợp về vai trò của hệ thống kênh đào ở đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu 

thế kỷ XIX đã có nhiều tác động mạnh mẽ đối với nền nông nghiệp của vùng. Trên cơ sở kế thừa 

các kết quả nghiên cứu, bài viết này không chỉ phân tích vai trò của hệ thống kênh đào ở nửa đầu 

thế kỷ XIX mà còn đúc kết nhiều bài học lịch sử mang tính thực tiễn cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận: Nghiên cứu được tiếp cận từ góc độ lý thuyết để phản ánh thực trạng 

về hệ thống kênh đào, trên cơ sở đó nghiên cứu đưa ra các nhận xét, đánh giá về vai trò và tầm 

quan trọng của hệ thống kênh đào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu 

Long nửa đầu thế kỷ XIX. Nội dung nghiên cứu được khai thác chủ yếu là trích lục từ các nguồn 

tài liệu do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn với các tác phẩm như Đại Nam nhất thống chí, 

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ hay Đại Nam thực lục… Ngoài ra, các nguồn tài liệu địa 

phương đã góp phần làm phong phú nguồn tài liệu tiếp cận.  

- Phương pháp nghiên cứu: 

+ Phương pháp lịch sử: Phác họa một cách khách quan về bức tranh hệ thống kênh đào và tác 

động từ chính sách đào kênh của triều Nguyễn đem lại đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp ở 

đồng bằng sông Cửu Long nửa đầu thế kỷ XIX. 

+ Phương pháp logic: hệ thống hóa các sự kiện lịch sử, nhận xét và đánh giá khoa học về vai 

trò của hệ thống kênh đào đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 

nửa đầu thế kỷ XIX. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tổng quan về đồng bằng sông Cửu Long 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ nằm ở vị trí hạ lưu của sông Mekong, với tổng 

diện tích tự nhiên khoảng 39.712 km
2
, chiếm 5% diện tích của toàn lưu vực. Đồng bằng sông 

Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam, trong đó gồm có 13 tỉnh và thành phố: Cần Thơ, Long 

An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, 

Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Vùng đất này tương ứng với địa phận 3 tỉnh: An Giang, Vĩnh 

Long, Hà Tiên và phủ Tân An của tỉnh Gia Định ở nửa đầu thế kỷ XIX. 

Vùng đồng bằng này nổi bật với hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, được phù sa bồi 

đắp hàng năm thông qua hai con sông Tiền và sông Hậu, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước“Một vùng bằng phẳng, địa hình thoai thoải dần 

từ vùng đê tự nhiên vào sâu trong nội đồng, phù sa dễ vận dụng và bồi đắp mỗi n m mùa mưa     

 h m đất phù sa đư   h nh th nh trên nh ng vật liệu  ồi tụ tr  nhất   a s ng   u  ong     đất 

trồng trọt tốt  đư   đ nh gi     th  h h p nhất đối v i  ây   a  [15, tr.259]. 

Vùng đồng bằng còn chịu ảnh hưởng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa, được phân hoá thành hai 

mùa mưa và mùa khô. Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, thời tiết nơi đây nóng từ tháng 12 đến 

mùa xuân năm sau, từ tháng 4 tháng 5 trở đi có mưa, đêm mưa thì ngày không mưa, ngày mưa thì 

đêm không mưa; mùa hè thường nhiều gió, mùa đông ít có gió. Thời tiết làm ruộng thường trễ từ 

tháng 6 tháng 7 gieo mạ, tháng 11, tháng 12 cấy lúa và thu hoạch vào tháng 1 tháng 2 năm sau [4, 

tr. 192]. Bên cạnh đó, đất phù sa chiếm diện tích khá lớn ở đồng bằng sông Cửu Long, đây là loại 

đất phù sa lắng đọng trong môi trường nước ngọt, có độ màu mỡ cao, thích hợp cho canh tác lúa 

và nhiều loại cây khác. Loại đất này được phân bố chủ yếu dọc theo hai sông Tiền và Hậu Giang.  

Nhìn chung, đồng bằng sông Cửu Long hội tụ các yếu tố tự nhiên thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất nông nghiệp. Do đó, nơi đây đã sớm trở thành một vùng đồng bằng trù phú, góp phần cung 

cấp thóc gạo cho cả nước. Vì thế, trong nửa đầu thế kỷ XIX, các vua triều Nguyễn đã ban hành 

nhiều chính sách khác nhau nhằm quản lý và phát triển nền nông nghiệp, trong đó bao gồm cả 

chính sách về việc khai thông thuỷ lợi và mở rộng hệ thống kênh đào đối với đồng bằng này. 

3.2. Hệ thống kênh ở đồng bằng sông Cửu Long 

Kênh Thoại Hà, hay còn gọi là kênh Tam Khê, kênh Rạch Giá – Long Xuyên, tên gọi phổ 

biến trong dân gian là kênh Núi Sập “s ng Tam Khê    h trấn      nh Thanh       m    a s ng 

   ờ tây s ng  ậu  nguồn hư ng v  ph a tây     m rư i th  đ n một ng   a h p v i s ng  ần 

Đ ng   ại  hảy ti p      m đ n   a s ng  ụ   ụ   từ đây  hảy v  ph a nam      m rư i đ n 
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S ng Giang  [1, tr. 59]. Vào cuối triều đại vua Gia Long, mặc dù đã ổn định về mặt tổ chức nhà 

nước, tuy nhiên vấn đề giao thông liên lạc giữa các khu vực v n chưa có những bước tiến mới, 

theo đó hoạt động thương mại phần lớn là di chuyển bằng thuyền qua những con sông rạch đầy 

khó khăn và hiểm trở, đặc biệt là dọc bờ biển từ Hà Tiên, Rạch Giá đến Cà Mau “ng i s ng nh  

 ùn  ầy   ây    đầy  ấp  thuy n     h ng đi  ại đư    [1, tr. 59]. Từ thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp 

bách cần tạo ra những tuyến đường thủy nối liền giữa sông Hậu đến bờ biển phía tây, đặc biệt là 

ở những trung tâm lớn như Rạch Giá, Hà Tiên không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

mà còn mang ý nghĩa bảo vệ quốc phòng. Năm 1817, Trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại 

đã dâng biểu tấu trình đến vua Gia Long và được chấp thuận cho thực hiện đào kênh. Năm 1818, 

công cuộc đào kênh được khởi công theo lạch nước cũ nối rạch Long Xuyên ở Tam Kê với hệ 

thống thuỷ đạo ở Rạch Giá. Lực lượng đào kênh, “đi u động  ân Kinh   iệt   ân  i  Miên       

người để v t  nh  nư    ấp  ho ti n gạo   hi n nhân  ối    m  đ o sâu rộng thêm   ơn một 

th ng s ng v t  ong  [5, tr. 958]. Chính nhờ đó, việc đào kênh nhanh chóng hoàn thành và đạt 

kết quả đáng kể, kênh đào rộng “   trư ng     m  sâu    thư      m   [5, tr. 958], dài “       

tầm      m   [2, tr. 137]. 

Kênh Vĩnh Tế là kênh đào lớn và quan trọng ở miền Châu Đốc, “Đất n y nay m  đường s ng 

đi thẳng t i    Tiên th  hai đ ng n ng thương đ u   i  Trong tương  ai  ân đ n     ng đ ng  đất 

  ng m  rộng  s  th nh một trấn to vậy  [5, tr. 940]. Theo đó, giai đoạn 1 công cuộc đào kênh 

Vĩnh Tế được bắt đầu từ năm 1819 đến năm 1820 do Trấn thủ Nguyễn Văn Thoại chỉ huy đạt 

được kết quả “trừ   o Kh u       tầm   hoảng      m   h ng phải đ o thêm   ng  thự   ự  

phải đ o           tầm     m    ường t nh   ng đất   h   ễ  s   người n ng nh    ấy từ   a h o 

 ho đ n   o Kh u  đất  h    ng          tầm      m  th   hia  ho  ân Kinh   m  đất  ùn  m 

18.740 tầm      m  th   hia  ho  ân  ao Miên     ngang s ng    tầm     m   sâu   thư          

m   nh  nư    ấp  ho mỗi người ti n   quan  gạo   phương  tương đương   giạ   [1, tr. 58]. Giai 

đoạn 2 được tiến hành năm 1823 do Lê Văn Duyệt tổng chỉ huy với nguồn nhân lực lớn, tuy 

nhiên việc đào kênh tiếp tục bị hoãn lại do tình trạng hạn hán kéo dài, “  ng việ  đ o  ênh  ại 

đư    h i động  hi vua  hân  ạp g i thư  ho  ê   n  uyệt  in đưa  ân nư   m nh để h p s   

đ o  ênh   nh T    uyệt đem việ  n y tâu  ên tri u đ nh  Minh Mệnh  uống  ụ  hen ng i v  ra 

lệnh  ho  ê   n  uyệt lập    hoạ h trư   để sang mùa  uân n m      s   h i   ng đ o  [6, tr. 

239]. Đến tháng 2 năm 1824, công trình đào kênh tiếp tục được khởi sự lần ba do Tổng trấn Lê 

Văn Duyệt và Trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại cùng chỉ huy đào kênh và đạt kết quả 

với “ hi u   i     hoảng      trư ng  [6, tr. 331], chiều rộng được đào rộng từ 6 trượng thành 

7,5 trượng. Về cơ bản, sau một quá trình gian khổ thực hiện, kênh Vĩnh Tế chính thức được hoàn 

thành “r ng r    n m  qua hai tri u vua   ênh   nh T  nối  i n  hâu Đố  v i    Tiên đ  th ng 

thương v i  hi u   i phải đ o    40 d m rư i      m  nối v i s ng Giang Th nh đ  ra   a  iển 

     Tiên  Đường  ênh    t ng  hi u   i       m rư i      m    [16, tr. 334]. 

Bên cạnh đó, triều Nguyễn còn cho đào kênh Vĩnh An Hà vào năm 1843 nhằm lấy nước từ 

sông Tiền bổ sung cho sông Hậu đồng thời tạo ra trục giao thông thuận lợi giữa hai trung tâm 

Tân Châu và Châu Đốc, nối thông các vị trí quân sự quan trọng và kinh tế chiến lược từ vùng Hà 

Tiên qua Châu Đốc đến Tân Châu “ ân phu đ o  ênh từ   nh  ong đ n  hiệp v i  n Giang  

Kênh đ o gấp      n y  hi n sự gi a ta v   iêm đang hồi   ng thẳng  nhằm đưa  hi n thuy n từ 

s ng Ti n qua s ng  ậu, ho   ngư    ại đư   nhanh  h ng hơn  [17, tr. 186-187]. Kênh đào 

được thực hiện trong khoảng thời gian 3 năm với chiều dài là 17 km, chiều rộng 30 m và độ sâu 6 

m. Tuy nhiên, con kênh này có một số hạn chế vào mùa nước lớn, thuyền bè có thể qua lại, song 

vào mùa khô trở nên cạn do kênh nằm ở vị trí giáp nước nên dòng chảy thường rất yếu và phù sa 

bị ứ đọng bồi lấp lòng kênh. Mặc dù vậy, kênh Vĩnh An Hà v n là nguồn cung cấp nước tưới tiêu 

cho các cánh đồng ở An Giang lúc bấy giờ. 

Ngoài ra, triều Nguyễn còn đẩy mạnh việc mở rộng hệ thống kênh đào, điển hình như nạo vét 

kênh rạch ở vùng Đồng Tháp Mười, tiêu biểu như kênh Trà Cú – Thủ Đoàn. Do nơi đây vấn đề 

giao thông gặp v n còn nhiều khó khăn, biểu hiện là vàm Thủ Đoàn đồng thời là cửa kênh Trà 
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Cú. Năm 1829, Tổng trấn Lê Văn Duyệt đã cho dân đào theo ngòi cũ với mục đích nối thông với 

sông Vàm Cỏ Đông nhằm khắc phục những khó khăn trong vấn đề giao thông kết quả, kênh đào 

“  i       trư ng  tương đương   m   ộng v i khoảng 5 km c a vảm Th  Đo n    sẳn là 10 km 

chi u dài), rộng   tư ng  tương đương    m   sâu   trư ng  tương đương     m    ua thấy kênh 

chảy th ng  đ t tên là L i T t  [5, tr. 192]. Kênh này thường được gọi là kênh Thủ Đoàn hay 

kênh Trà Cú, về sau gọi là kênh Cửu An.  

Trong nửa đầu thế XIX, kênh Bảo Định hay Kênh Vụng ở Tiền Giang có vị trí chiến lược 

quan trọng vì đây được xem là cửa ngõ hướng đi vào vùng Đồng Tháp Mười, tuy nhiên, nước 

chảy không thông và xuất hiện tình trạng bùn bồi lấp nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thông 

thương “ ân trường hầu đắp   y   i từ quản Thị -  ai đ n ch   ương - Ph   đ o hai đầu tận 

c a s ng   ng - Cù và sông Mỹ Tho, dẫn nư c chảy đ n    m h o mương ngo i   y để c ng cố 

cuộc phòng ngự  Sau nhân đường nư   đ   ưu th ng   ại đ o sâu thêm  th nh ra đường   nh đi 

ghe thuy n đư    [1, tr. 69]. Năm 1819, vua Gia Long ra lệnh đào vét con kênh này: “Sai trấn 

th  Định Tường     ảo thiện hầu  guyễn   n Phong đem  ân phu   a trấn      người  nh  

nư    ấp  ho ti n gạo  mỗi người mỗi th ng ti n một quan  gạo một phương    hia   m  a phiên 

thay nhau m   hơi đ o  [1, tr. 46]. Quá trình thực hiện cải tạo kênh được tiến hành trong khoảng 

thời gian 3 tháng và đạt kết quả “T ng  hi u   i   a  ênh m i đ o v t         m (6,2 km), rộng   

trư ng   thư       m   sâu   thư      m   [5, tr. 984],“hai  ên  ờ    đường quan rộng   tầm     

m   [1, tr. 46]. Vua Gia Long đặt tên là Bảo Định Giang, đến thời vua Thiệu Trị lại đổi tên An 

Định hay Trí Tường nhưng dân gian v n lưu truyền với tên gọi quen thuộc là kênh Bảo Định.  

Ngoài ra, ở đồng bằng sông Cửu Long còn có kênh Rạch Chanh – Kênh Bà Bèo “rạ h  a   i 

 hảy ra s ng Ti n v  ph a  ắ     rạ h  hanh th ng v i s ng   m     Khoảng gi a hai  on rạ h 

    ùn  ầy  đồng hoang v  rừng tr m    m       sau  hi  hi n thắng quân  iêm  Th i  an   đ  

đố  Tây Sơn     guyễn Trấn đ   ho đ o một  on  ênh nối rạ h  a   i v  rạ h  hanh nhằm ti n 

đ nh quân Đ ng Sơn  vốn     ự   ư ng  ng hộ  h a  guyễn   on  ênh n y đư   gọi     ênh M i 

rạ h  hanh  Tranh giang Tân  inh   m   ân gian quen gọi     ênh    hay  ênh      o” [18, tr. 

12]. Do tình trạng cạn lấp ở đoạn tiếp giáp với Đồng Tháp Mười nên dưới thời vua Minh Mạng 

đã cho quân dân tiến hành nạo vét và mở rộng con kênh này nối thông với các con rạch tự nhiên 

khác “ ư i thời Minh Mạng   ênh      o đư   nạo v t v  m  rộng thêm   on  ênh n y th ng 

 ưu v i    on rạ h tự nhiên   ph a  ắ  v  ph a  am   [19, tr. 16-18]. 

3.3. Vai trò của hệ thống kênh đào đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp ở đồng bằng sông 

Cửu Long 

3.3     ạn  h  t nh trạng đất ph n v  nhiễm m n   đồng  ằng 

Ở đồng bằng sông Cửu Long bên cạnh điều kiện thiên nhiên thuận lợi v n còn tồn tại một số 

hạn chế nhất định, đặc biệt là diện tích đất phèn và nhiễm mặn khá lớn, tình trạng bị ngập sâu vào 

mùa mưa do địa hình đất trũng, ngược lại ở mùa khô lại rơi vào cảnh thiếu nước ngọt, độ phèn 

mặn cao “đồng  ằng s ng   u  ong     iện t  h đất ph n  đất nhiễm m n rất   n  n u  ể  ả đất 

n i  đất rừng  h ng thuân   i  ho ngh  trồng   a th   hi m t i     t ng  iện t  h   đây  [15, tr. 

12]. Những trở ngại đó đã trở thành thách thức lớn đối với hoạt động canh tác nông nghiệp, đặc 

biệt là trồng lúa nước ở vùng đồng bằng trong những năm đầu thế kỷ XIX. Do vậy, hệ thống 

kênh đào đóng vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động nông nghiệp nhằm góp phần cải tạo đất, 

tháo chua, rửa mặn... Trong nửa đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn tổ chức thực hiện đào kênh Thoại 

Hà và kênh Vĩnh Tế đã tạo ra một bước đột phá mới trong việc đưa nước ngọt từ sông Hậu qua 

cho vùng đất cao phía tây của đồng bằng nhằm cải tạo đất đai, tháo chua rửa mặn, cung cấp phù 

sa cho đồng ruộng, đồng thời còn đóng vai trò quan trọng trong việc khẩn hoang ruộng đất của 

vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng đồi núi An Giang. Khi vào mùa mưa, hai kênh này đã đóng 

vai trò quan trọng trong việc điều tiết thủy văn, góp phần giảm áp lực lũ lụt gây ra ở vùng đồng 

bằng, tạo điều kiện đưa một phần lũ thoát ra ngoài theo biển phía Tây, hạn chế tình trạng úng lụt 

cho vùng Tứ giác Long Xuyên “sản xuất nông nghiệp thêm nhi u thuận l i. Nó góp phần làm 
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giảm áp lự      ụt t n ph  đồng bằng  đưa đư c một phần    tho t ra  iển ph a Tây  tiêu đ  úng 

lụt cho vùng T  gi    ong  uyên  [20, tr. 67]. Nhờ đó, ruộng đất ở đây dần dần trở nên tươi tốt 

hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình canh tác và sản xuất nông nghiệp phát triển, đạt chất 

lượng cao cả về năng suất và chất lượng. Chính nhờ các kênh đào trong buổi đầu đã cải tạo các 

vùng đất khó khăn của đồng bằng góp phần thu hút nhiều cư dân đến định cư và lập nghiệp tạo 

cơ sở hình thành các trung tâm kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tiêu biểu như vùng Hà 

Tiên – Châu Đốc “ hâu Đố     đất  ung y u  ngươi nên  h o ph   ụ  mộ  ân  ập th nh   ng 

mạ  để hộ  h u ng y   ng t ng  đồng ruộng ng y m  mang  [6, tr. 123]. 

3.3    M  rộng giao th ng đường thuỷ 

Một trong những chức năng đặc biệt từ các con kênh là tạo ra những tuyến giao thông đường 

thủy thuận lợi, từ đó tạo cơ sở cho việc nối liền các khu vực trên dòng chảy của nó. Hầu như các 

dòng chảy từ các con kênh chủ yếu là chạy theo hướng đông – tây mà điển hình là sông Tiền và 

sông Hậu cùng với hệ thống chi lưu đã tỏa khắp đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn đầu, 

vấn đề di chuyển và vận chuyển hàng hoá chủ yếu dựa vào sông ngòi và kênh rạch thiên nhiên. 

Tuy nhiên, tuyến đường thuỷ lộ còn gặp nhiều khó khăn do độ nông sâu của kênh rạch, sức nước 

chảy, đặc biệt vào mùa lũ lụt gây trở ngại cho quá trình vận chuyển. Do vậy, việc triều đình ban 

hành nhiều chính sách đào và nạo vét kênh đã góp phần rút ngắn khoảng cách các tuyến giao 

thông đường thuỷ, đồng thời làm cho hệ thống giao thông thuỷ trở nên phong phú và đa dạng 

hơn. Tiêu biểu như kênh Thoại Hà trải qua nhiều lần cải tạo ngày càng được mở rộng không chỉ 

cung cấp nước tưới cho vùng Tứ giác Long Xuyên mà còn là tuyến giao thông thủy lộ quan trọng 

trong việc vận chuyển hàng hóa phía tây của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tuyến kênh 

Vĩnh Tế còn mang ý nghĩa chiến lược là đường chuyển quân quan trọng khi hữu sự và trở thành 

tuyến phòng thủ quốc phòng chắc chắn canh giữ vùng biên giới Tây Nam.  

Trong khi đó, kênh đào Bảo Định tuy không nằm trong Đồng Tháp Mười nhưng v n đóng vai 

trò là cửa ngõ đi vào vùng Đồng Tháp Mười đồng thời là chiếc cầu nối giữa Đồng Tháp Mười với 

Tân An, Mỹ Tho, Gia Định. Có thể thấy, kênh Bảo Định đã mở ra một con đường thuỷ mới phục 

vụ cho quá trình vận chuyển hàng hóa nhất là vận chuyển lúa gạo, đồng thời mang lại nguồn 

nước tưới dồi dào cho hai huyện Kiến Hưng và Kiến Hòa của trấn Định Tường. Tương tự, kênh 

Bà Bèo ở vùng Đồng Tháp Mười không chỉ có giá trị về thủy lợi và giao thông mà còn đóng vai 

trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế của những địa phương nằm trong lưu vực này lúc bấy giờ 

“Đường  ênh đ       n  ùng để tư i tiêu  ả một vùng ph a nam Đồng Th p Mười   ao gồm từ 

 h      hi (huyện Tân Phư    đ n  ai  ậy   [21, tr. 121]. 

3.3.3  K t nối  inh t  n ng nghiệp gi a trong v  ngo i đồng  ằng s ng   u  ong 

Từ việc mở rộng hệ thống kênh đào đã tạo cơ sở hình thành một số trung tâm kinh tế mới ở 

đồng bằng sông Cửu Long, điển hình là một số chợ được hình thành “ hi u tuy n giao thông 

th y thuận l i đ  h nh th nh  ên      h  mua bán tấp nập như  h  Đệm (B n L c), ch  Th  

Thừa bên kênh Th  Đo n  Từ lúc kênh Th  Đo n n i sông Vàm C  Đ ng v i sông Vàm C  Tây 

đư c khai thông, vai trò c a sông B n L c càng tr  nên quan trọng  v  đây    đường th y nối Sài 

Gòn v i các tỉnh mi n Tây Nam Bộ, ghe tàu qua lại ng y đêm   [22, tr. 6]. Theo đó, hàng hoá 

chủ yếu các các mặt hàng nông nghiệp như lúa gạo được lưu thông và trao đổi giữa trong và 

ngoài vùng đồng bằng “h ng h a từ các ch    mi n sông Hậu, Mỹ Tho, Tân An, B n L c, Th  

Thừa đư   thương   i  u i thuy n đ n cung cấp  ho S i G n    m  ho nơi đây h nh th nh h ng 

loạt các vựa thu mua như: vựa heo, vựa đường, vựa cá, vựa c i, vựa cám, vựa bao, vừa mắm, 

vựa khoai, vựa nư c mắm, vựa muối, vựa dầu  hai  đệm buồm     [22, tr. 192-193]. Bên cạnh đó, 

các loại cá, tôm từ các vùng trù phú giữa sông Tiền và sông Hậu cùng với đó là ghe thuyền buôn 

bán từ miền Chân Lạp đổ về đều phải đi qua những tuyến kênh đào này có thể đến được Gia 

Định. Ngoài ra, riêng đối với vùng Châu Đốc và Hà Tiên, kênh Vĩnh Tế đã đóng góp quan trọng 

đối với sự phát triển giao thông thương mại của vùng. Từ đó, đã góp phần làm cho việc trao đổi 
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hàng hoá cũng như giao lưu buôn bán đối với các vùng lân cận trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết, 

tạo cơ sở thúc đẩy sự phát triển của nền thương mại nông nghiệp của đồng bằng. 

3.3.4. Khai th   nguồn   i th y sản tự nhiên hỗ tr   ho sự ph t triển  inh t  n ng nghiệp 

Song hành với hoạt động canh tác lúa, các tuyến kênh đào đã hỗ trợ tích cực cho kinh tế nông 

nghiệp thông qua việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên “  m       th n  n  ong  nay 

thuộc xã An Long huyện Tam Nông) chỉ có 31 th a ruộng, 83 th a đất trồng  hoai đậu và 32 

mảnh vườn nhưng    t i       i địa; còn thôn Mỹ Đi n (nay thuộ      ưng Thanh huyện Châu 

Thành) có 166 mẫu ruộng thì cả    người ch  đ u b   h ng  anh t   m  đ o       i đ a để bắt 

      m       số địa chịu thu    tỉnh Định Tường lên t i 1.070 cái, còn trong mùa cá 1846 – 

      để đư   ph p đ nh  ắt –  hai th    ngư  ân hai s  lò cá Hậu Diên Hạ ( khu vực s  Hạ nay 

thuộc huyện Tam   ng  v   hư  ương   hu vực An Phong huyện Thanh   nh  đ  sẵn s ng đ ng 

cho chính quy n 26.130 quan ti n tương đương v i m c thu  đ ng trên        mẫu vườn hạng 

nhất theo qui định v  thu  ruộng đất    am    n m        quan mẫu n m    [23, tr. 226-228]. 

Theo đó, nguồn lợi thuỷ sản từ các tuyến kênh đào đã hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của hoạt 

động canh tác nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao và ổn định đời sống của nhân dân vùng 

đồng bằng sông Cửu Long. 

4. Kết luận 

Trong nửa đầu thế kỷ XIX, triều Nguyễn đã cho thi hành nhiều chính sách khác nhau nhằm ổn 

định và thúc đẩy hoạt động canh tác nông nghiệp, trong đó nổi bật là cải tạo thuỷ lợi và khai 

thông hệ thống kênh đào ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy số lượng kênh đào trong giai đoạn 

này không nhiều, song đã góp phần quan trọng cho việc tháo chua, rửa mặn cho ruộng đất, mở 

rộng và kết nối các tuyến thuỷ lộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông 

hàng hoá, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp giữa các trung tâm thương mại trong và ngoài đồng 

bằng sông Cửu Long. Đồng thời các tuyến kênh đào phía tây của đồng bằng còn mang ý nghĩa 

chiến lược đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Trên cơ sở đó, 

việc đào kênh được phản ánh là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm cải tạo tự nhiên, thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế và tạo ra hình thái mới đặc trưng của nông nghiệp đồng bằng sông Cửu 

Long. Thông qua việc thực hiện đào kênh đã đánh giá được tầm nhìn vĩ mô của các vua triều 

Nguyễn đối với đồng bằng mang tính chiến lược về hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, 

các giá trị của hệ thống kênh đào v n tiếp tục được phát huy và mang nhiều ý nghĩa tích cực trên 

các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá và an ninh quốc phòng của đồng bằng.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES 

[1] H. D. Trinh, Gia Dinh Thanh Thong Chi, Translation by Do Mau Khuong and Nguyen Ngoc Tinh (in 

Vietnamese), Hanoi: Vietnam Education Publishing House, 1998. 

[2] V. H. Nguyen, Thoai Ngoc Hau and the discoveries of Hau Giang region, (in Vietnamese), Ho Chi 

Minh City: Young Publishing House, 1999.  

[3] National History of the Nguyen Dynasty, Kham Dinh Dai Nam hoi dien su le, no. 68, Translation by 

Institute of History, vol. 5, Hue City: Thuan Hoa Publishing House, 2004.  

[4] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam nhat thong chi, Translation by Institute of History, 

vol. 5, Hue City: Thuan Hoa Publishing House, 2006. 

[5] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam Thuc Luc, Translation by Institute of History, vol. 1, 

Hanoi: Vietnam Education Publishing House, 2007.  

[6] National History of the Nguyen Dynasty, Dai Nam Thuc Luc, Translation by Institute of History, vol. 2, 

Hanoi: Vietnam Education Publishing House, 2007. 

[7] H. H. Nguyen, P. Dargusch, and P. Moss, “A review of the drivers of 200 years of wetland degradation  

in the Mekong Delta of Vietnam,” Regional Environmental Change, vol. 16, no. 8, pp. 2303-2315, 2016. 

[8] D. Biggs, Between the rivers and tides: a hydraulic history of the Mekong Delta, 1820-1975. 

Washington: University of Washington, 2004. 



TNU Journal of Science and Technology 227(09): 33 - 40 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                40                                                     Email: jst@tnu.edu.vn 

[9] D. Biggs, F. Miller, T. H. Chu, and F. Molle, “The delta machine: water management in the Vietnamese 

Mekong Delta in historical and contemporary perspectives,”  In Contested waterscapes in the Mekong 

Region, 2012, pp. 225-248. 

[10] P. N. Nguyen, “The effect rivers and arroyos’ system at Tien Giang in the first half of the 19th 

century,” Journal of Historical Research, vol. 321, pp. 66-69, 2002.  

[11] P. N. Nguyen, “Rivers and canals in Tien Giang province in the 17th, 18th and the first half beginning 

of the 19th century,” (in Vietnamese), HCMUE Journal of Science, vol. 26, pp. 45-52, 2011.  

[12] V. T. Pham, “Thoai Ha canal - a great success of the Nguyen Dynasty in the border area of An Giang 

province,” (in Vietnamese), An Giang University Journal of Science, vol. 16, no. 4, pp. 106-111, 2017.  

[13] D. H. Do, “Preliminary study on Hydraulics and Irrugation works in Viet Nam during the first half of 

the XIXth centurry,” (in Vietnamese), Journal of Historical Research, vol. 188, pp. 46-56, 1979.  

[14] D. C. Nguyen, “Development of agricultural systems in the Mekong Delta of Vietnam: current rice 

cultivation and problems involved,” in Proceeding of International Workshop on GMS Water 

Environment, Bangkok, 2002.  

[15] C. B. Nguyen, Mekong Delta research and development. Hanoi: Social Science Publishing House, 1971.  

[16] N. T. Tran, Vietnam history Q&A, vol. 3, Ho Chi Minh City: Young Publishing House, 2008. 

[17] N. Son, Discover the land of Hau Giang and the history of An Giang region. Ho Chi Minh City: 

Young Publishing House, 2004. 

[18] T. N. Vo, History of Dong Thap Muoi. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City General Publishing 

House, 1993. 

[19] Publications de la Société Des Études Indochinoises, Géographie : physique, économique et historique 

de la Cochinchine. Fasc. 4, Monographie de la province de Mỹ-Tho (by French), Saigon Imprimerie 

L. Ménard, 1902, pp. 16-18. 

[20] T. M. S. Truong, “Vinh Te Canal - the historical fulcrum of the strategy of rural agricultural 

development in the Mekong Delta,” (in Vietnamese), Scientific Conference on History of Vinh Te 

economic development, Published by Department of Science, Technology and Environment of An 

Giang province, 1999. 

[21] D. D. Nguyen, Geography - History of Dong Thap Muoi. Ho Chi Minh City: Typed documents 

Archived at the Institute of Social Sciences, 1992. 

[22] V. T. Nguyen, My Hometown Mattress Market. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City Culture – 

Literature And Arts Publishing House, 1985. 

[23] B. D. Tran, Geography of Dong Thap Muoi. Hanoi: National Political Publishing House, 1996, pp. 

226-228. 

 


